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Tỷ trọng Tỷ trọng

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

1 Tổng HOSE 14,241,273 10,597,941 3,643,332 7.08% 5.27% 201,224,791 533,358,820 520,820,207 12,538,613 12.96% 12.65% 4,116,354,000

2 Tổng HNX 624,400 1,032,070 -407,670 1.08% 1.78% 58,064,982 9,916,730 16,205,230 -6,288,500 1.68% 2.74% 591,154,000

Tổng 14,865,673 11,630,011 3,235,662 5.73% 4.49% 259,289,773 543,275,550 537,025,437 6,250,113 11.54% 11.41% 4,707,508,000

Mua-Bán Mua-Bán
GT GD toàn Thị 

trường

STT

Mua Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán
Tỷ trọng Bán/Thị 

trường

Sàn 

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 E1VFVN30 4,702,690 71,393,196 1 VNM 1,256,650 172,426,347

2 HPG 2,360,820 79,910,119 2 MSN 1,005,310 89,737,176

3 HBC 2,135,490 43,642,699 3 VIC 737,550 87,740,403

4 SBT 1,501,890 30,260,645 4 HPG 2,360,820 79,910,119

5 VNM 1,256,650 172,426,347 5 E1VFVN30 4,702,690 71,393,196

6 VCB 1,021,030 63,992,298 6 VCB 1,021,030 63,992,298

7 MSN 1,005,310 89,737,176 7 VHM 667,912 61,609,876

8 SSI 978,680 27,975,070 8 HBC 2,135,490 43,642,699

9 KBC 885,570 13,239,014 9 SAB 146,450 35,538,622

10 CTG 865,000 18,413,442 10 SBT 1,501,890 30,260,645

11 VIC 737,550 87,740,403 11 VJC 247,720 29,790,849

12 AAA 694,370 11,130,704 12 SSI 978,680 27,975,070

13 VHM 667,912 61,609,876 13 CTD 191,560 26,852,411

14 GSP 310,210 4,130,958 14 DHG 180,330 21,477,262

15 BID 296,280 10,158,066 15 CTG 865,000 18,413,442

16 NLG 270,566 7,724,640 16 GAS 164,190 16,692,152

17 VRE 265,980 9,257,762 17 MWG 162,826 15,273,079

18 VJC 247,720 29,790,849 18 PLX 247,520 15,024,497

19 PLX 247,520 15,024,497 19 KBC 885,570 13,239,014

20 KDH 222,790 6,815,855 20 YEG 65,410 11,158,946

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)
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HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

E1VFVN30 4,702,500 190 4,702,310 71,387,344 5,188,510 91% 0% HBC 68,880 2,066,610 -1,997,730 -40,829,445 6,514,810 1% 32%

HPG 1,636,590 724,230 912,360 30,845,767 4,654,840 35% 16% SBT 60 1,501,830 -1,501,770 -30,258,383 2,942,650 0% 51%

KBC 884,370 1,200 883,170 13,203,134 3,731,070 24% 0% AAA 18,110 676,260 -658,150 -10,548,496 3,246,490 1% 21%

CTG 863,000 2,000 861,000 18,328,142 5,363,050 16% 0% VNM 403,010 853,640 -450,630 -61,828,233 1,325,930 30% 64%

SSI 896,830 81,850 814,980 23,302,196 1,704,440 53% 5% GSP 60 310,150 -310,090 -4,129,308 311,460 0% 100%

VCB 650,410 370,620 279,790 17,558,240 997,370 65% 37% VIC 245,000 492,550 -247,550 -29,467,571 865,280 28% 57%

MSN 627,070 378,240 248,830 22,268,380 800,100 78% 47% KDH 900 221,890 -220,990 -6,760,955 553,310 0% 40%

VRE 245,230 20,750 224,480 7,817,532 1,264,280 19% 2% VJC 24,890 222,830 -197,940 -23,821,137 1,002,300 2% 22%

PLX 233,930 13,590 220,340 13,379,385 2,565,770 9% 1% DHG 6,370 173,960 -167,590 -19,958,966 208,810 3% 83%

CTD 184,690 6,870 177,820 24,919,699 427,970 43% 2% DRC 1,010 134,440 -133,430 -2,983,402 637,980 0% 21%

IJC 162,520 6,200 156,320 1,585,537 748,140 22% 1% LIX 60 114,800 -114,740 -5,163,233 115,860 0% 99%

NVL 132,000 9,710 122,290 7,091,985 938,530 14% 1% LCG 0 100,000 -100,000 -1,078,408 1,341,190 0% 7%

KSB 107,600 0 107,600 3,086,040 882,730 12% 0% YEG 730 64,680 -63,950 -10,909,870 66,340 1% 97%

STK 93,700 12,700 81,000 1,670,998 282,860 33% 4% NKG 47,700 103,000 -55,300 -406,313 992,340 5% 10%

PHR 79,550 3,600 75,950 3,412,184 906,910 9% 0% LSS 0 48,100 -48,100 -290,046 136,580 0% 35%

VND 90,140 15,000 75,140 1,334,478 812,850 11% 2% IMP 0 47,000 -47,000 -2,365,100 54,340 0% 86%

PPC 70,100 0 70,100 1,667,383 388,780 18% 0% FCN 7,000 51,620 -44,620 -696,728 711,370 1% 7%

BWE 69,400 1,000 68,400 1,762,883 1,376,490 5% 0% HCM 3,860 47,400 -43,540 -1,266,916 457,250 1% 10%

PVT 116,740 53,900 62,840 1,104,444 500,040 23% 11% BIC 15,000 54,130 -39,130 -942,864 54,610 27% 99%

DPM 65,310 6,400 58,910 1,202,369 271,050 24% 2% GAS 63,340 100,850 -37,510 -3,817,658 717,540 9% 14%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP) Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

08/03/2019 

 

 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVS 301,000 7,200 293,800 6,317,680 2,754,687 11% 0% SHS 2,000 360,900 -358,900 -4,141,980 628,230 0.30% 57.40%

ART 115,000 0 115,000 300,000 4,138,461 3% 0% VGS 0 215,000 -215,000 -2,404,000 258,603 0.00% 83.10%

AMV 21,000 0 21,000 661,290 454,500 5% 0% VGC 0 211,200 -211,200 -4,544,240 1,762,671 0.00% 12.00%

VIG 20,000 0 20,000 28,000 413,700 5% 0% HGM 0 41,200 -41,200 -1,732,900 41,300 0.00% 99.80%

HHG 15,000 0 15,000 27,000 88,600 17% 0% VMC 0 20,600 -20,600 -401,830 21,800 0.00% 94.50%

HLD 14,500 0 14,500 205,050 88,200 16% 0% LAS 100 20,600 -20,500 -195,250 34,422 0.30% 59.80%

SHB 9,500 0 9,500 74,100 18,951,186 0% 0% PVC 0 19,000 -19,000 -121,600 111,910 0.00% 17.00%

APS 5,000 0 5,000 15,510 32,300 15% 0% API 300 10,000 -9,700 -212,250 11,400 2.60% 87.70%

MST 5,000 0 5,000 25,500 753,329 1% 0% ALV 0 6,000 -6,000 -19,800 132,100 0.00% 4.50%

DXP 4,800 0 4,800 57,240 11,300 42% 0% INN 0 5,820 -5,820 -189,140 5,820 0.00% 100.00%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK 

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  VNM 345,070 345,070 690,140 47,300,664 47,300,664 94,601,328

2  MSN 330,370 330,370 660,740 29,455,078 29,455,078 58,910,156

3  E1VFVN30 3,600,000 0 3,600,000 54,663,000 0 54,663,000

4  SBT 0 1,500,000 1,500,000 0 30,225,000 30,225,000

5  SAB 60,480 60,480 120,960 14,680,855 14,680,855 29,361,709

6  MWG 81,413 81,413 162,826 7,636,539 7,636,539 15,273,079

7  VHM 83,232 69,000 152,232 7,797,354 6,349,518 14,146,872

8  NLG 135,278 135,278 270,556 3,862,187 3,862,187 7,724,374

9  NVL 100,000 0 100,000 5,797,200 0 5,797,200

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


